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Chương VII 

Chỉ số 

1 

Cấu trúc chương 

1. Khái niệm, phân loại và tác dụng 

2. Chỉ số phát triển 

3. Chỉ số không gian 

4. Hệ thống chỉ số 
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I. Khái niệm và phân loại 

 Chỉ số trong thống kê là số tương đối (tính bằng 
đơn vị lần hoặc %), biểu hiện quan hệ so sánh giữa 
hai mức độ của MỘT hiện tượng nghiên cứu. 

 Ví dụ 1: Sản lượng sản xuất của doanh nghiệp A 
năm 2008 so năm 2007 bằng 1,103 lần hay 110,3%. 

 Ví dụ 2: Giá máy vi tính HP của cửa hàng A so với 
giá máy vi tính cùng loại đó của cửa hàng B trong 
tháng 3/2009 bằng 0,965 lần hay 96,5%. 

 Ví dụ 3: Doanh thu thực tế của doanh nghiệp A so 
với doanh thu kế hoạch trong năm 2008 bằng 1,58 
lần hay 158%. 

3 

 Chỉ số là số tương đối. Nhưng số tương đối 

thì chưa chắc đã là chỉ số.  

 Chỉ có số tương đối động thái, số tương đối 

kế hoạch và số tương đối không gian là 

tương đương chỉ số.  

 Số tương đối cường độ và số tương đối kết 

cấu không phải là chỉ số 
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Đặc điểm của phương pháp chỉ số 

 Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của phương pháp 
chỉ số là các hiện tượng kinh tế phức tạp, bao gồm 
nhiều đơn vị hoặc hiện tượng cá biệt có đặc điểm, 
tính chất khác nhau. 

 Phương pháp chỉ số có hai đặc điểm rất cơ bản là: 
– Khi muốn so sánh hai mức độ của một hiện tượng bao 

gồm nhiều đơn vị hoặc phần tử có đặc điểm, tính chất 
khác nhau, phải chuyển chúng về dạng giống nhau để 
có thể cộng và so sánh trực tiếp được với nhau. 

– Khi có nhiều nhân tố tham gia tính toán, để nghiên cứu 
biến động của một nhân tố thì phải giả định các nhân tố 
khác không đổi. 

5 

 Ví dụ: lượng hàng tiêu thụ có nhiều loại khác 

nhau, nhưng nếu nhân với giá bán đơn vị ta 

sẽ thu được chỉ tiêu doanh thu, khi đó có thể 

cộng và so sánh trực tiếp với nhau được. 

 Ví dụ: để nghiên cứu sự thay đổi của khối 

lượng sản phẩm, ta phải cố định giá thành và 

ngược lại. 
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Phân loại chỉ số 

Căn cứ vào phạm vi tính toán 

 Chỉ số đơn (chỉ số cá thể): phản ánh sự biến 
động của từng đơn vị, hiện tượng cá biệt.  

– Ví dụ: chỉ số đơn về giá cả, phản ánh sự biến động 
về giá cả của từng mặt hàng.  

 Chỉ số tổng hợp (chỉ số chung): phản ánh sự 
biến động chung của nhiều đơn vị hoặc hiện 
tượng cá biệt. 

– Ví dụ: chỉ số tổng hợp giá cả, phản ánh sự biến 
động chung về giá cả của một số mặt hàng. 7 

Phân loại 

Căn cứ vào tính chất của chỉ tiêu thống kê: 

 Chỉ số chỉ tiêu chất lượng: phản ánh sự biến 

động của một chỉ tiêu chất lượng nào đó. 

– Ví dụ: chỉ số giá thành, chỉ số giá cả, chỉ số 

NSLĐ... 

 Chỉ số chỉ tiêu khối lượng: phản ánh sự biến 

động của một chỉ tiêu khối lượng nào đó.  

– Ví dụ: chỉ số khối lượng sản phẩm, chỉ số lượng 

hàng tiêu thụ... 8 
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Phân loại 

Căn cứ vào tác dụng của chỉ số: 

 Chỉ số phát triển: biểu hiện biến động của hiện 

tượng qua thời gian 

 Chỉ số không gian: biểu hiện sự biến động của 

hiện tượng qua những không gian khác nhau. 

 Chỉ số kế hoạch: biểu hiện các nhiệm vụ kế 

hoạch hay tình hình thực hiện kế hoạch 

 Chỉ số thời vụ: biểu hiện tính chất và mức biến 

động thời vụ. 
9 

Tác dụng của chỉ số 

1. Nghiên cứu sự biến động của hiện tượng qua thời gian 
thông qua chỉ số phát triển. 

2. Nghiên cứu sự biến động của hiện tượng qua không gian 
thông qua chỉ số không gian. 

3. Nêu nhiệm vụ kế hoạch hay phân tích tình hình thực hiện 
kế hoạch đối với các chỉ tiêu kinh tế thông qua chỉ số 
nhiệm vụ kế hoạch và chỉ số hoàn thành kế hoạch. 

4. Phân tích biến động của hiện tượng do ảnh hưởng biến 
động của các nhân tố thông qua phân tích các hệ thống 
chỉ số. 
– Ví dụ: Phân tích biến động của doanh thu do ảnh hưởng biến 

động của lượng hàng hoá tiêu thụ và ảnh hưỏng biến động của 
giá bán đơn vị. 10 

11 

II. Chỉ số phát triển 

1. Chỉ số cá thể/đơn 

 a)Chỉ số cá thể phát triển  

 KN: phản ánh sự biến động 

của từng phần tử, từng đơn vị 

cá biệt qua thời gian.  

 Công thức 

–  (%) với x1 là mức độ kỳ 

nghiên cứu; 

– x0 là mức độ ở kì gốc  

– Đơn vị: (lần) hoặc  

0

1

x

x
ix 

12 

1. Chỉ số cá thể 

 b. Chỉ số cá thể không gian: 

 KN: phản ánh sự biến động của 

từng phần tử, từng đơn vị của 

hiện tượng tại các không gian 

khác nhau. 

 Công thức: 
B

A
x

x

x
i

BA


/

Với: 

xA: mức độ của chỉ tiêu x tại không gian A 

xB: mức độ của chỉ tiêu x tại không gian B 

Lưu ý: có thể tính được ixB/A 
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1. ChØ sè c¸ thÓ  
c. ChØ sè c¸ thÓ kÕ ho¹ch: 

 Chỉ số cá thể nhiệm 

vụ kế hoạch: dùng để 

lập kế hoạch về một 

chỉ tiêu nào đó 

 Chỉ số cá thể thực hiện 

kế hoạch: dùng để kiểm 

tra tình hình  thực hiện 

kế hoạch về một chỉ tiêu 

nào đó. 

  Công thức 
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VÝ dô   

Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n 

phÈm A (trVN§/tÊn) 

S¶n l­îng s¶n phÈm A 

(tÊn) 

TH 01’ NV 02’ TH 02’ TH 01’ NV 02’ TH 02’ 

20 19 18 2500 2700 3000 

Tính toán các chỉ số cá thể nhiệm vụ kế hoạch, thực 

hiện kế hoạch và chỉ số cá thể phát triển 

15 

Xét sự biến động của giá cả (z) 
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 Nhận xét: 

 Nhiệm vụ đề ra là giảm 

giá thành 5% so với kỳ 

trước 

 Thực hiện vượt mức so 

với kế hoạch, giá thành 

thực hiện giảm 5,3% so 

với kế hoạch 

 Giá thành kỳ n/c giảm 

10% so với kỳ trước 16 

Xét sự biến động của sản lượng (q) 

 Nhận xét: 

 Nhiệm vụ đề ra là 

tăng sản lượng 8% 

so với kỳ trước 

 Thực hiện vượt mức 

so với kế hoạch, sản 

lượng tăng 11,1% so 

với kế hoạch 

 Sản lượng kỳ n/c 

tăng 20% so với kỳ 

trước 
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Nhận xét về mối liên hệ giữa chỉ 

số kế hoạch và chỉ số phát triển  
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Chú ý 

 Đối với những chỉ tiêu mà trị số của nó càng 

lớn càng tốt thì ixTH tính ra lớn hơn 100% là 

hoàn thành vượt mức kế hoạch còn nhỏ hơn 

100% thì không hoàn thành kế hoạch. 

 Đối với những chỉ tiêu mà trị số của nó càng 

nhỏ càng tốt thì ixTH tính ra nhỏ hơn 100% là 

hoàn thành vượt mức kế hoạch còn lớn hơn 

100% thì không hoàn thành kế hoạch. 

Xét ví dụ sau 

Tên hàng 

Giá bán đơn vị (1000 

đồng) 
Lượng hàng tiêu thụ 

Kỳ gốc 

p0 

Kỳ nghiên 

cứu 

p1 

Kỳ gốc 

q0 

Kỳ nghiên 

cứu 

q1 

A 30 45 1000 1100 

B 50 60 2000 2400 

C 20 22 4000 4200 
19 

 Chỉ số đơn về giá (chỉ tiêu chất lượng) biểu hiện quan hệ 

so sánh giữa mức giá của từng mặt hàng ở kỳ nghiên cứu 

so với kỳ gốc. Đối mặt hàng A 

 

 

 Chỉ số đơn về lượng biểu hiện quan hệ so sánh giữa khối 

lượng tiêu thụ của từng mặt hàng ở kỳ nghiên cứu so với 

kỳ gốc. Đối mặt hàng A 
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Hạn chế của chỉ số cá thể/đơn 

 Không cho biết sự biến động chung của các 

nhóm hàng hoá khác nhau 

 Không loại bỏ tác động của các yếu tố khác, 

chẳng hạn như lượng hàng tiêu thụ.  

 Không phân tích được sự biến động của 

doanh thu. 

 

21 

Chỉ số chung/chỉ số tổng hợp 

 Chỉ số tổng hợp của chỉ tiêu chất lượng 

 Chỉ số tổng hợp của chỉ tiêu khối lượng 

 

22 

Chỉ số tổng hợp của chỉ tiêu chất 

lượng (giá cả) 

 Chỉ số tổng hợp về giá cả biểu hiện quan hệ so sánh 

giữa giá bán của một nhóm hay toàn bộ mặt hàng ở 

kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc và qua đó phản ánh 

biến động chung giá bán của các mặt hàng 

 Xuất phát từ quan hệ: Doanh thu = Giá bán đơn vị x 

Lượng hàng tiêu thụ 

 Nghiên cứu biến động của chỉ tiêu doanh thu, ta tính 

chỉ số doanh thu bằng cách lấy tổng doanh thu kỳ 

nghiên cứu chia cho tổng doanh thu kỳ gốc 
23 

 Công thức cho thấy hai nhân tố giá và lượng đều biến 

động.  

 Để  nghiên cứu sự biến động chung của giá cả thì phải 

cố định lượng hàng tiêu thụ ở một kỳ nhất định.  

 Lượng hàng tiêu thụ được cố định ở thời kỳ nhất định 

đó được gọi là quyền số của chỉ số tổng hợp về giá cả 

24 
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Ba loại chỉ số tổng hợp về giá 

a. Chỉ số tổng hợp giá cả Laspeyres: Quyền số được chọn 
là q0 - lượng hàng tiêu thụ kỳ gốc. 

 Công thức:      

 

                                                          (lần, %) 

 

 p0q0: Tổng doanh thu bán hàng hoá ở kỳ gốc. 

 p1q0: Tổng doanh thu bán hàng hoá kỳ gốc với giả định 
giá bán ở kỳ nghiên cứu.  

 p1q0 - p0q0: chênh lệch doanh thu bán hàng kỳ nghiên 
cứu so với kỳ gốc do ảnh hưởng của nhân tố giá. 

 

25 
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p

Ví dụ 1: số liệu về tình hình tiêu thụ 3 loại 

hàng hóa khác nhau của 1 cửa hàng. 

Tên hàng 

Giá bán đơn vị (1000 

đồng) 
Lượng hàng tiêu thụ 

Kỳ gốc 

p0 

Kỳ nghiên 

cứu 

p1 

Kỳ gốc 

q0 

Kỳ nghiên 

cứu 

q1 

A 30 45 1000 1100 

B 50 60 2000 2400 

C 20 22 4000 4200 26 

Chỉ số tổng hợp giá cả Laspeyres 

 

 

                                                           lần hay120,48% 

 Chỉ số này mang tính giả định, ít có ý nghĩa thực tế,  

 Khi đã xác định được chỉ số đơn về giá và mức tiêu thụ 

của từng mặt hàng ở kỳ gốc thì chỉ số tổng hợp về giá 

của Laspeyres được tính theo công thức sau 

27 
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Chỉ số tổng hợp giá cả Laspeyres 

 Với công thức trên, quyền số là mức doanh thu 

bán hàng kỳ gốc của từng mặt hàng. 

 Nếu đặt d0 là kết cấu (hay tỷ trọng) doanh thu kỳ 

gốc của từng mặt hàng: 

 

 

 Ta có chỉ số tổng hợp về giá của Laspeyres được 

xác định  
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 Thực chất chỉ số tổng hợp về giá là chỉ số 

bình quân cộng gia quyền của các chỉ số đơn 

ip với quyền số là doanh thu bán hàng hoá kỳ 

gốc (p0q0) hoặc tỷ trọng doanh thu bán hàng 

kỳ gốc (d0, D0) của từng mặt hàng. 

 

29 

b. Chỉ số tổng hợp giá cả Paasche 

 Quyền số được chọn là q1 - lượng hàng tiêu thụ kỳ 

nghiên cứu. 

 Công thức:              (lần, %) 

 

 Trong đó: 

– p1q1: Tổng doanh thu bán hàng hoá kỳ nghiên cứu. 

– p0q1: Tổng doanh thu bán hàng hoá kỳ nghiên cứu với 

giá bán ở kỳ gốc. 

– p1q1 - p0q1: chênh lệch doanh thu bán hàng kỳ nghiên 

cứu so với kỳ gốc do ảnh hưởng của nhân tố giá. 30 
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Áp dụng cho ví dụ trên 

 

 Khi đã biết chỉ số đơn giá và mức tiêu thụ của từng mặt 

hàng ở kỳ nghiên cứu  

 

 

 Biến đổi theo kết cấu doanh thu kỳ nghiên cứu của 

từng mặt hàng  

 

31 
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I
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 Thực chất chỉ số tổng hợp về giá là chỉ số 

bình quân điều hoà gia quyền của các chỉ số 

đơn ip với quyền số là mức doanh thu bán 

hàng hoá kỳ nghiên cứu (p1q1) hoặc tỷ trọng 

doanh thu kỳ nghiên cứu (d1, D1) của từng 

mặt hàng. 

 

32 
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c. Chỉ số tổng hợp giá cả Fisher 

 

 

 

 Công thức tính (lần, %) 

 

 

 Áp dụng cho ví dụ trên 

33 

Chỉ số này sử dụng kết hợp quyền số q0 và q1 để loại bỏ ảnh hưởng do 

biến động cơ cấu tiêu thụ và vận dụng trong trường hợp có sự chênh lệch lớn 

giữa L

pI  và  P

pI .  








10

11

00

01

qp

qp

qp

qp
III P

p

L

P

F

P

2055.12063.12048.1  P

p

L

P

F

P III

 Chỉ số Fisher sử dụng kết hợp quyền số q0 

và q1 để loại bỏ ảnh hưởng do biến động cơ 

cấu tiêu thụ và vận dụng trong trường hợp có 

sự chênh lệch lớn giữa hai chỉ số Laspeyres 

và Paasche 

 Kết luận: Khi tính chỉ số tổng hợp về giá, 

quyền số có thể là: q0, q1, p0q0, p1q1, d0, d1, 

D0, D1. 

34 

35 

Ví dụ 1: Tình hình xuất khẩu của 

công ty X năm 2001 và 2002 như sau: 

MÆt hµng 

N¨m 2001 N¨m 2002 

Gi¸ xuÊt 

khÈu ($/t) 

L­îng xuÊt 

khÈu (t) 

Gi¸ xuÊt 

khÈu ($/t) 

L­îng xuÊt 

khÈu (t) 

A 560 3000 545 2400 

B 710 1500 710 1600 

C 1130 1200 1150 1600 

Yêu cầu 1: Nhận xét sự biến động về giá xuất khẩu nói 

chung của doanh nghiệp  

Yêu cầu 1: Nhận xét sự biến động về giá 

xuất khẩu nói chung của doanh nghiệp  

 Cần giải quyết 2 vấn đề: 

– Tổng hợp giá cả của 3 loại hàng hoá khác nhau 

– Xét riêng sự biến động của giá (không lẫn biến động 

của lượng xuất khẩu) 

 Có thể cộng giản đơn giá xuất khẩu để so sánh?  

Không thể 

 Dùng khối lượng xuất khẩu (q) là đơn vị trung 

gian để tổng hợp giá của các mặt hàng khác 

nhau. 36 
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37 

Xét biến động của riêng chỉ tiêu p 

 Khi lấy p*q để tổng hợp giá cả kỳ gốc và kỳ 

nghiên cứu, chỉ số tính được có phản ánh biến 

động của riêng p? Không thể. Vì cả p và q 

đều biến động 

 Cần giữ q cố định để xét biến động của riêng 

p. 

 q được cố định tại kỳ nghiên cứu (q1) 

38 

TÝnh Ip cho vÝ dô 2 

%91,999991,0
4288000

4284000
pI

1600113016007102400560

1600115016007102400545

10

11













qp

qp
I p

39 

Phân tích biến động về giá cả xuất 

khẩu của công ty A 

Nhận xét: 

 Nhìn chung, giá xuất khẩu kỳ nghiên cứu đã 

tăng/giảm …% so với kỳ gốc 

 p1q1 : Tổng giá trị xuất khẩu thực tế kỳ nghiên cứu  

 p0q1: Tổng giá trị xuất khẩu ở kỳ nghiên cứu với giả 

thiết giá bán ở kỳ gốc. 

 p1q1 - p0q1 : Biến động Gía trị xuất khẩu chung do 

ảnh hưởng biến động của giá cả xuất khẩu tất cả các 

mặt hàng  

2. Chỉ số tổng hợp của chỉ tiêu khối 

lượng 
 Biểu hiện quan hệ so sánh giữa khối lượng tiêu thụ của 

một nhóm hay toàn bộ các mặt hàng thuộc phạm vi 

nghiên cứu giữa hai thời gian, qua đó phản ánh biến 

động chung về khối lượng tiêu thụ của các mặt hàng 

 

 Công thức 

 

 Khi nghiên cứu sự biến động về lượng hàng tiêu thụ 

chung, ta phải cố định nhân tố giá cả, tức giá cả đóng 

vai trò là quyền số 

 
40 





0

1

pq

pq
I L

q
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Tương tự, có 3 loại chỉ số tổng hợp về 

lượng tiêu thụ 

a. Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ của 

Laspeyres 

 

 

 p0q0: Tổng doanh thu kỳ gốc. 

 p0q1: Tổng doanh thu kỳ nghiên cứu với giá bán ở kỳ 

gốc. 

 p0q1-p0q0: chênh lệch tổng doanh thu kỳ nghiên cứu 

so với kỳ gốc do ảnh hưởng của lượng hàng tiêu thụ. 
41 





00

10

qp

qp
I L

q

Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ của 

Laspeyres 

 Theo chỉ số đơn về lượng và doanh thu kỳ 

gốc 

 

 

 Theo kết cấu doanh thu của từng mặt hàng 

kỳ gốc 

42 








00

00

00

10

qp

qpi

qp

qp
I

qL

q

100

0

0

Di
diI

q

q

L

q 

b. Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu 

thụ của Paasche 

 Quyền số được chọn là p1 - giá cả hàng hoá kỳ nghiên 

cứu. 

 

 

 p1q0: Tổng doanh thu kỳ gốc tính giả định với giá ở kỳ 

nghiên cứu. 

 p1q1: Tổng doanh thu thực tế kỳ nghiên cứu. 

 p1q1-p1q0: chênh lệch tổng doanh thu kỳ nghiên cứu 

so với kỳ gốc do ảnh hưởng của lượng hàng tiêu thụ 
43 





01

11

qp

qp
IPq

Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ của 

Paasche 

 Theo chỉ số đơn về lượng và doanh thu kỳ 

nghiên cứu 

 

 

 Theo kết cấu doanh thu của từng mặt hàng 

kỳ nghiên cứu 

 

44 
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c. Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ 

của Fisher 

 

 

 

 Tương tự như với chỉ số tổng hợp giá cả Fisher, 
chỉ số này chỉ nên dùng khi có sự khác biệt lớn 
giữa hai chỉ số Laspeyres và Paasche 

 Kết luận: Khi tính chỉ số tổng hợp về lượng 
hàng tiêu thụ, quyền số có thể là: p0, p1, p0q0, 
p1q1, d0, d1, D0, D1. 45 


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46 

Ví dụ: Tình hình xuất khẩu của công 

ty X năm 2001 và 2002 như sau: 

MÆt hµng 

N¨m 2001 N¨m 2002 

Gi¸ xuÊt 

khÈu ($/t) 

L­îng xuÊt 

khÈu (t) 

Gi¸ xuÊt 

khÈu ($/t) 

L­îng xuÊt 

khÈu (t) 

A 560 3000 545 2400 

B 710 1500 710 1600 

C 1130 1200 1150 1600 

Yêu cầu 2: Nhận xét sự biến động về khối lượng xuất 

khẩu nói chung của doanh nghiệp 

Yêu cầu 2: Nhận xét sự biến động về khối 

lượng xuất khẩu nói chung của doanh 

nghiệp 

 Tương tự đối với chỉ số chung phát triển về giá 

 Tổng hợp khối lượng của 3 loại hàng hoá khác 

nhau 

 Xét riêng sự biến động của khối lượng xuất 

khẩu (không lẫn biến động của giá xuất khẩu) 

 Cách làm: Dùng p làm đơn vị trung gian để 

tổng hợp lượng xuất khẩu; p được cố định tại 

kỳ gốc (p0) 
47 48 

TÝnh Iq cho vÝ dô 

%56,1040456,1
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3. Chỉ số chung không gian 

 Chỉ số không gian biểu hiện mối quan hệ so 

sánh giữa hai mức độ của hiện tượng ở hai 

điều kiện không gian khác nhau. 

 Tương tự như với chỉ số phát triển, trong chỉ 

số không gian, ta sẽ tính hai loại chỉ số đơn 

và chỉ số tổng hợp; với chỉ tiêu chất lượng 

lấy giá cả làm ví dụ, với chỉ tiêu khối lượng, 

lấy lượng hàng tiêu thụ làm ví dụ. 

49 

Chỉ số đơn của chỉ tiêu chất lượng 

 Chỉ số đơn về giá phản ánh quan hệ so sánh 

về giá bán của từng mặt hàng ở hai không 

gian khác nhau 

 Công thức (lần, %) 

50 

B
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p

p

p
i

B/A
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B/A

A/B

pA

B
p

ip

p
i

1


Chỉ số đơn của chỉ tiêu khối lượng 

 Chỉ số đơn về lượng phản ánh quan hệ so sánh 

về lượng tiêu thụ của từng mặt hàng ở hai 

không gian khác nhau 

 Công thức 

51 
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q

q

q
i

B/A
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A/B

qA
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q

iq

q
i

1


Chỉ số tổng hợp của chỉ tiêu chất lượng 

 Chỉ số tổng hợp về giá so sánh giá bán của một nhóm 

hay toàn bộ các mặt hàng ở hai điều kiện không gian 

khác nhau 

 

 

 Phải lấy Q = qA+qB  là lượng tiêu thụ của từng mặt hàng 

ở cả hai không gian làm quyền số để đảm bảo tính đồng 

nhất. Khi đó: 

52 
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Chỉ số tổng hợp của chỉ tiêu khối lượng 

 Chỉ số tổng hợp về lượng so sánh lượng hàng hóa của một 
nhóm hay toàn bộ các mặt hàng ở hai điều kiện không gian 
khác nhau. 

 

 

 

 Chỉ số tổng hợp về lượng lấy giá cả p làm quyền số.  

 Nếu giá trị của p đã được Nhà nước hoặc các Bộ, ngành qui 
định chung, có thể lấy mức giá cố định pn đó làm quyền số 

 Nếu giá trị của p chưa thống nhất giữa các địa phương, thì 
phải dùng giá bình quân trên cả hai không gian  làm quyền 
số 

53 
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Ví dụ: Tài liệu về giá bán và sản lượng tiêu thụ 

một số mặt hàng tivi LCD tại hai cửa hàng như 

sau: 

Mặt hàng 

Cửa hàng A Cửa hàng B 

Giá đơn vị 

(tr đ) 

Lượng 

tiêu thụ 

(SP) 

Giá đơn vị 

(tr đ) 

Lượng 

tiêu thụ 

(SP) 

X 5.0 250 4.8 262 

Y 4.6 430 4.9 392 

Z 6.9 187 6.8 213 

54 

Tính Chỉ số tổng hợp của chỉ tiêu lượng tiêu thụ 

 và giá bán sản phẩm 

 

 

 Vậy giá bán các mặt hàng ở cửa hàng A chỉ 

bằng 0.9887 lần hay 98.87% giá bán các mặt 

hàng ở cửa hàng B 

55 
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Vậy lượng tiêu thụ các mặt hàng ở cửa hàng A bằng 

0.9875 lần hay 98.75% lượng tiêu thụ các mặt hàng ở 

cửa hàng B 
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 Qua cách tính các chỉ số ở trên cho thấy, việc 

vận dụng tính và phân tích mỗi chỉ số chỉ cho 

phép đưa ra những thông tin phản ánh sự biến 

động của một hiện tượng nghiên cứu một cách 

riêng biệt 

 Nhiều nội dung nghiên cứu kinh tế - xã hội và 

trong hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải phân 

tích mối liên hệ tác động giữa các hiện tượng 

57 58 

Bài tập: tính các chỉ số chung 

MH 

ThÞ tr­êng A ThÞ tr­êng B 
Quyền 

số (pcd) p 

(USD/t) 
q (t) 

p 

(USD/t) 
q (t) 

X 1500 250 1440 300 1467 

Y 2300 200 2360 150 2326 

59 

c. Chỉ số chung kế hoạch 

 KN:  biểu hiện nhiệm vụ kế hoạch hoặc tình 

hình thực hiện kế hoạch về một chỉ tiêu nào 

đó 

 Phương pháp xây dựng công thức chỉ số 

chung kế hoạch tương tự như các trường hợp 

trên 

60 

Công thức 
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61 

Bài tập: Tính các chỉ số chung 

M 

H  

Kú gèc Kú nghiªn cøu  

GTXK 

(USD) 
q (t) 

CPXK 

(USD) 

% t/g 

GTXK  
iq (%) 

t/g 

CPXK 

(USD) 

A 800000 2500 775000 -2,5 96 -26200 

B 600000 2000 560000 +2,5 100 -4000 

C 100000 200 75000 +20,0 108 +7200 
62 

III. Hệ thống chỉ số 

1. Khái niệm 

 Hệ thống chỉ số là tập hợp các chỉ số có liên hệ 

với nhau và mối liên hệ đó được biểu hiện bằng 

một biểu thức nhất định. 

 Khái niệm khác: Hệ thống chỉ số là một đẳng 

thức phản ánh mối liên hệ giữa các chỉ số. 

 Chính vì hệ thống chỉ số phản ánh mối liên hệ 

giữa các chỉ số cho nên để xây dựng HTCS 

phải dựa vào quan hệ giữa các chỉ tiêu. 

Ví dụ 

 Ví dụ: Sản lượng = Năng suất x Số công nhân 

– HTCS: Chỉ số sản lượng = Chỉ số năng suất x Chỉ số 

số công nhân 

 Ví dụ: Doanh thu = Giá bán đơn vị x Lượng hàng tiêu thụ 

– HTCS: Chỉ số doanh thu = chỉ số giá bán x chỉ số 

lượng hàng tiêu thụ 

 Ví dụ: CPSX = giá thành đơn vị x khối lượng sản phẩm 

– HTCS: Chỉ số CPSX = chỉ số giá thành x chỉ số khối 

lượng SP 

 (CS toàn bộ)          (CS nhân tố)  (CS nhân tố) 63 

Cấu thành của hệ thống chỉ số 

 Chỉ số toàn bộ: phản ánh sự biến động của hiện 
tượng phức tạp do ảnh hưởng của các nhân tố cấu 
thành. 

– Ví dụ: Chỉ số sản lượng, chỉ số doanh thu, CPSX ở ví dụ 
trên. 

 Các chỉ số nhân tố: bao gồm từ 2 chỉ số nhân tố trở 
lên, trong đó, mỗi chỉ số nhân tố phản ánh ảnh 
hưởng biến động của từng nhân tố đối với biến 
động của hiện tượng phức tạp 

– Ví dụ: Chỉ số năng suất, chỉ số số công nhân... ở trên. 
64 
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65 

Tác dụng của hệ thống chỉ số: 

 Xác định vai trò và mức độ ảnh hưởng biến 

động của các nhân tố đối với sự biến động của 

hiện tượng phức tạp. Trong đó, ảnh hưởng của 

từng nhân tố có thể biểu hiện bằng số tuyệt đối 

hay số tương đối. 

 Dựa vào hệ thống chỉ số có thể nhanh chóng xác 

định được các chỉ số chưa biết khi đã biết các 

chỉ số khác trong hệ thống. 

Phương pháp xây dựng HTCS 

1. Phương pháp ảnh hưởng biến động riêng 

biệt 

 Đặc điểm của phương pháp này là quyền số của 

các chỉ số nhân tố đều lấy ở kỳ gốc. 

 

 

 Trong đó: K là chỉ số liên hệ phân tích tác động 

đồng thời của các nhân tố tới sự biến động của 

toàn bộ hiện tượng. 
66 

KIII L

q

L

ppq ,.

67 

2. Phương pháp liên hoàn.  

 Các nhân tố cấu thành hiện tượng đều biến động.  

 Chỉ số toàn bộ bằng tích của các chỉ số nhân tố. 

 Mẫu số của chỉ số nhân tố đứng trước tương ứng là tử số 
của chỉ số nhân tố đứng sau. 

 Chênh lệch tuyệt đối giữa tử số và mẫu số của chỉ số toàn 
bộ bằng tổng các chênh lệch tuyệt đối giữa tử số và mẫu số 
của các chỉ số nhân tố. Đây chính là biến động tuyệt đối của 
chỉ tiêu nghiên cứu. 

 Quyền số của các chỉ số nhân tố lấy ở các kỳ khác nhau. 
Quyền số của chỉ số chỉ tiêu chất lượng là chỉ tiêu khối 
lượng liên quan được lấy ở kỳ nghiên cứu, còn quyền số của 
chỉ số chỉ tiêu khối lượng là chỉ tiêu chất lượng liên quan 
được lấy ở kỳ gốc. 

Ví dụ: Hệ thống chỉ số phân tích biến động 

tổng doanh thu 

 Biến động tương đối:  IDT = Ipq =    Ip    x      Iq 

  Biến động tuyệt đối:  

  ∑p1q1 - ∑p0q0 = (∑p1q1 - ∑p0q1) + (∑p0q1 - ∑p0q0)  

                    ∆pq         =            ∆p           +          ∆q 

 ∆pq: biến động chung của tổng doanh thu kỳ nghiên cứu so 
với kỳ gốc. 

 ∆p: biến động của tổng doanh thu do ảnh hưởng biến động 
của giá bán đơn vị. 

 ∆q: biến động của tổng doanh thu do ảnh hưởng biến động 
của lượng hàng tiêu thụ. 
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Phương pháp phân tích biến 

động bằng hệ thống chỉ số 

 

 Bước 1: Xây dựng hệ thống chỉ số và tính sự 

biến động tương đối 

 Bước 2: Tính lượng tăng/ giảm (biến động) 

tuyệt đối 

 Bước 3: Kết luận về sự biến động chung và 

biến động do các chỉ số thành phần 

 
69 70 

Ví dụ 

MÆt hµng 

N¨m 2001 N¨m 2002 

Gi¸ thµnh 

xuÊt khÈu 

($/t) 

L­îng 

xuÊt khÈu 

(t) 

Gi¸ thµnh 

xuÊt khÈu 

($/t) 

L­îng 

xuÊt khÈu 

(t) 

A 560 3000 545 2400 

B 1130 1200 1150 1600 

71 

Bước 1: Xây dựng hệ thống chỉ số 

30360001200*11303000*560

31520001600*11302400*560

31480001600*11502400*545

00
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11
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0369,10382,19987,0 
72 

Bước 2: tính lượng tăng/giảm tuyệt đối 

 z = z1q1 - z0q1 = - 4000 ($) 

 q = z0q1 - z0q0 = + 116000 ($) 

 zq = z + q 

 zq = z1q1 - z0q0  = 112000 ($) 
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Bước 3: kết luận 

 Chi phí xuất khẩu kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc 

đã tăng 3,69% (tương ứng với số tuyệt đối là 

112.000$) do các nhân tố 

– Do giá thành xuất khẩu cả hai mặt hàng đã giảm 

0,13% so với kỳ gốc làm cho CPXK giảm 4000$ 

– Do khối lượng xuất khẩu cả 2 mặt hàng đã tăng 

3,82% so với kỳ gốc làm cho CPXK tăng 116000$ 

73 74 

Bµi tËp  

MÆt hµng 

GTXK kú 

nghiªn cøu 

(USD) 

Gi¸ xuÊt khÈu (USD/t) 

Kú gèc Kú n/c 

A 661.500 7000 7350 

B 180.000 4000 3600 

C 75.600 6000 6300 

D  47.500 5000 4750 

BiÕt r»ng tæng GTXK kú gèc b»ng 840.000USD 

Ph©n tÝch biÕn ®éng cña GTXK do ¶nh h­ëng cña 

c¸c nh©n tè gi¸ vµ l­îng xuÊt khÈu b»ng HTCS 

75 

4. VËn dông HTCS ®Ó ph©n tÝch biÕn 

®éng cña chØ tiªu b×nh qu©n 

 C«ng thøc sè b×nh 

qu©n céng gia quyÒn 








n

i

i

n

i

ii

f

fx

x

1

1
Số bình quân phụ thuộc vào 

hai nhân tố:  

(1)Lượng biến của tiêu thức 

nghiên cứu và  

(2)Kết cấu của tổng thể 

nghiên cứu. 
76 

X©y dùng HTCS 

 X¸c ®Þnh mèi quan hÖ 





 ii

i

ii
dx

f

fx
x

 X©y dùng c«ng thøc 

chØ sè nh©n tè vµ chØ sè 

tæng hîp 

–(1): ChØ sè cÊu thµnh 

cè ®Þnh 

–(2): ChØ sè ¶nh h­ëng 

kÕt cÊu 

–(3): ChØ sè chung ph¸t 

triÓn cña chØ tiªu b×nh 

qu©n 
)3(

)2(
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 (1): chỉ số cấu thành khả biến: phản ánh biến động 
của chỉ tiêu bình quân do ảnh hưởng của tất cả các 
nhân tố cấu thành. 

 (2): chỉ số cấu thành cố định: phản ánh biến động 
của chỉ tiêu bình quân do ảnh hưởng của sự thay 
đổi lượng biến tiêu thức trong điều kiện kết cấu 
tổng thể không đổi. 

 (3): chỉ số ảnh hưởng kết cấu/chỉ số chung phát 
triển: phản ánh biến động của chỉ tiêu bình quân do 
ảnh hưởng của sự thay đổi kết cấu tổng thể theo 
tiêu thức nghiên cứu. 

77 78 

X©y dùng HTCS 

 GhÐp c¸c chØ sè vµo hÖ thèng  

0

1

0
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1

00
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x
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x

dx
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dx

dx

dx

dx

III
xdx x


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


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





Biến động tuyệt đối 

 

 

   ∆       =        ∆x        +       ∆d
f 
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VÝ dô 

XN 

Kú gèc Kú nghiªn cøu  

z ($/t) q (t) z ($/t) q (t) 

A 100 8000 95 2500 

B 105 1000 100 7500 

C 110 1000 105 10000 
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81 

Bước 1: Xây dựng HTCS, tính mức 

độ biến động tương đối 

%37,0%3,5%;68,4
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Bước 2: tính các lượng tăng/giảm (mức 

độ biến động) tuyệt đối 

 z = z1d1 - z0d1 = - 5 ($/t) 

 ∆d
f = z0d1 - z0d0 = + 5,375 ($/t) 

 z = z1d1 - z0d0 = + 0,375 ($/t) 

Bước 3: kết luận 

 Giá thành sản xuất bình quân của công ty kỳ 
nghiên cứu đã tăng 0,375$/t (tương ứng với 
0,37%) so với kỳ gốc do ảnh hưởng của các 
nhân tố: 

 Do bản thân giá thành sản xuất của các phân 
xưởng giảm 4,68% làm cho giá thành bình 
quân giảm 5$/t 

 Do cơ cấu sản phẩm biến động làm cho giá 
thành bình quân tăng 5,30%; tương đương với 
tăng  giá trị tuyệt đối là 5,375$/t 83 84 

Một số chỉ số về giá khác có thể vận 

dụng để nghiên cứu sự biến động: 

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):  Phản ánh biến 

động về giá tiêu dùng trong sinh hoạt đời 

sống của cá nhân và gia đình  

 Chỉ số giá bán lẻ (RPI) 

 Chỉ số giá vàng 

 Chỉ số giá ngoại tệ 
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Bài tập: Tài liệu tổng hợp về tình hình sản 

xuất tại các phân xưởng cùng SX 1 sản 

phẩm: 

Phân 

xưởng 

Kỳ gốc Kỳ nghiên cứu 

Sản lượng 

(sản 

phẩm) q0 

Giá thành 

s/p 

(ngđ) z0 

Sản lượng 

(sản 

phẩm) q1 

Giá thành 

s/p 

(ngđ) z1 

A 1000 10 8000 9.0 

B 2500 12 3000 11.5 

C 4500 13 1000 12.5 

85 

Yêu cầu: Phân tích biến động giá thành bình 

 quân chung của xí nghiệp theo các nhân tố. 

5. Hệ thống chỉ số tổng lượng biến 

tiêu thức 

 Tổng lượng biến tiêu thức của một tổng thể nghiên cứu 
được tính: 

 

 

 

 Nhìn vào công thức: có hai cách để xác định nhân tố ảnh 
hưởng đến tổng lượng biến tiêu thức:  

 Cách thứ nhất, tổng lượng biến được cấu thành từ hai nhân 
tố là bản thân các lượng biến và số đơn vị (tần số) tương 
ứng.  

 Cách thứ hai, tổng lượng biến tiêu thức được cấu thành từ 
hai nhân tố là chỉ tiêu bình quân và tổng số đơn vị tổng thể .  
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Quan tâm đến cách thứ 2 

 Phân tích tổng lượng biến tiêu thức theo các nhân tố 

bao gồm chỉ tiêu bình quân và tổng số đơn vị của tổng 

thể. 

 Hệ thống chỉ số: 

 

 Biến động tương đối:  

                 

 

 Biến động tuyệt đối:   ∆    = ∆x  +  ∆∑f                           
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 (1): Biến động của tổng lượng biến tiêu thức 

kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc. 

 (2): Biến động của tổng lượng biến tiêu thức 

do ảnh hưởng của sự biến động chỉ tiêu bình 

quân. 

 (3): Biến động của tổng lượng biến tiêu thức 

do ảnh hưởng của sự thay đổi tổng số đơn vị 

tổng thể. 
88 
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Phát triển hệ thống chỉ số 

 Có thể phân tích chỉ số chỉ tiêu bình quân thành 

2 thành phần: lượng biến tiêu thức và kết cấu 

tổng thể theo tiêu thức nghiên cứu. Do đó, từ mô 

hình 2 nhân tố ở trên có thể xây dựng mô hình 3 

nhân tố như sau: 

 

 

 Hay  
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Phân tích biến động 

 Biến động tương đối:  

  I∑xf  =       Ix      x       Id
f     x     I∑f 

           (1)         (2)              (3)          (4) 

 Biến động tuyệt đối:  

 

 

 ∆          =     ∆x       +       ∆d
f      + ∆∑f   
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Trong đó 

 (1): Biến động của tổng lượng biến tiêu thức do ảnh 

hưởng của các nhân tố cấu thành. 

 (2): Biến động của tổng lượng biến tiêu thức do ảnh 

hưởng biến động của các lượng biến. 

 (3): Biến động của tổng lượng biến tiêu thức do ảnh 

hưởng biến động của kết cấu tổng thể theo tiêu thức 

nghiên cứu. 

 (4): Biến động của tổng lượng biến tiêu thức do ảnh 

hưởng biến động của tổng số đơn vị tổng thể. 
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